
 

 

 
BẢNG GIÁ MOTOR CỬA CUỐN (áp dụng 11/2020) 

Bao gồm motor + mặt bích + bộ điều khiển + 2 remote + tay bấm tường 
 

STT TÊN SẢN PHẨM/THÔNG SỐ ĐVT ĐƠN GIÁ (Đồng) 

DÒNG MOTOR PHỔ THÔNG - LÕI NHÔM (Nhập khẩu TQ và Liên doanh Đài loan) 

1 Á Châu Door 400kg (Taiwan Technology), Cửa dưới 14 m2 Bộ 2.800.000 

2 Á Châu Door 600kg (Taiwan Technology), Cửa dưới 22 m2 Bộ 3.000.000 

3 Tigas 400kg Cửa dưới 15 m2 - Chạy Êm Bộ 2.700.000 

4 Tigas 600kg Cửa dưới 24 m2 - Chạy Êm Bộ 2.900.000 

5 
HOYOKA (HYK) 400kg  
Cửa dưới 15 m2 – Technology of Taiwan, Êm, Bền 

Bộ 3.300.000 

6 
HOYOKA (HYK) 600kg  
Cửa dưới 25 m2 – Technology of Taiwan, Êm, Bền 

Bộ 3.500.000 

7 
JG 3 Chân (HT400B) 
Cửa dưới 14 m2, Công nghệ đài loan, Hành trình chuẫn  

Bộ 
3.300.000 

(BH 2 năm) 

8 
JG 3 Chân (HT600B) 
Cửa dưới 22 m2, Công nghệ đài loan, Hành trình chuẫn 

Bộ 
3.500.000 

(BH 2 năm) 

9 MITECAL 500Kg, Cửa dưới 18 m2 Bộ 3.300.000 

10 MITECAL 600Kg, Cửa dưới 25 m2 Bộ 3.500.000 

11 Motor Siêu Tốc ACHAUDOOR (dùng cho cửa lò xo) Bộ 4.500.000 

DÒNG MOTOR CAO CẤP - LÕI ĐỒNG (Hàng Nhập Khẩu và LD Đài Loan) 

12 FV 300kg Cửa dưới 14 m2, LD Đài loan, 4 Chân, Êm Bộ 3.800.000 

13 FV 400kg Cửa dưới 20 m2, LD Đài loan, 4 Chân, Êm Bộ 4.050.000 

14 FV 500kg Cửa dưới 24 m2, LD Đài loan, 4 Chân, Êm Bộ 4.300.000 

15 FV 600kg Cửa dưới 28 m2, LD Đài loan, 4 Chân, Êm Bộ 4.800.000 

16 YH LD Đài Loan 300Kg, Cửa dưới 14 m2 Bộ 3.800.000 

17 YH LD Đài Loan 500Kg, Cửa dưới 24 m2 Bộ 4.300.000 

18 
Motor liên doanh đài loan PM 400kg 
dây đồng 100%, Cửa dưới 16 m2 

Bộ 
3.800.000 

(BH 2 Năm) 

19 
Motor liên doanh đài loan PM 600kg 
dây đồng 100%, Cửa dưới 24 m2 

Bộ 
4.200.000 

(BH 2 Năm) 



 

 

STT TÊN SẢN PHẨM/THÔNG SỐ ĐVT ĐƠN GIÁ (Đồng) 

20 
JG 300kg (Loại I), 4 Chân chắc chắn, Hành trình Chuẫn, cửa 
dưới 16 m2  

Bộ 
4.200.000 

(BH 3 Năm) 

21 
JG 400kg (Loại I), 4 Chân chắc chắn, Hành trình Chuẫn cửa 
dưới 22 m2 

Bộ 
4.900.000 

(BH 3 Năm) 

22 
JG 600kg (Loại I) 4 Chân chắc chắn, Hành trình Chuẫn, cửa 
dưới 28 m2 

Bộ 
5.200.000 

(BH 3 Năm) 

23 
YH nhập khẩu đài loan 300kg 
Cửa dưới 16 m2 – Made in Taiwan – Lõi Đồng, Êm nhẹ 

Bộ 
5.200.000 

(BH 2 Năm) 

24 
YH nhập khẩu đài loan 400kg 
Cửa dưới 22 m2 – Made in Taiwan – Êm nhẹ 

Bộ 
5.600.000 

(BH 2 Năm) 

25 
YH nhập khẩu đài loan 500kg 
Cửa dưới 28 m2 – Made in Taiwan – Êm nhẹ 

Bộ 
6.700.000 

(BH 2 Năm) 

DÒNG MOTOR TẢI TRỌNG LỚN 

26 MITECAL 800Kg Cửa dưới 34 m2 Bộ 5.300.000 

27 MITECAL 1000Kg Cửa dưới 42 m2 Bộ 6.550.000 

28 HOYOKA 800Kg cửa dưới 34 m2 Bộ 5.500.000 

29 YH Liên Doanh Đài Loan 800Kg dây đồng, Cửa <35 m2 Bộ 7.500.000 

30 YH Liên Doanh Đài Loan 1.000Kg dây đồng, Cửa < 40 m2 Bộ 9.000.000 

31 YH Liên Doanh Đài Loan 1.300Kg dây đồng, Cửa < 60 m2 
(3 Pha) 

Bộ 13.500.000 

32 JG 800Kg dây đồng, Cửa dưới 38 m2, 4 chân Bộ 7.500.000 (BH 3 Năm) 

33 JG 1000Kg dây đồng, Cửa dưới 45 m2, 4 chân Bộ 9.500.000 

34 JG 1500Kg, Điện 3 pha, Cửa dưới 55 m2, 4 chân Bộ 10.500.000 

35 FV 800kg, Cửa dưới 38 m2 Bộ 8.400.000 

36 FV 1000kg, Cửa dưới 50m2 Bộ 10.800.000 

37 YH Đài Loan 700kg, Cửa dưới 45 m2 Bộ 11.950.000 

38 YH Đài Loan 1.000kg, Cửa dưới 55 m2 Bộ 17.500.000 

39 YH Đài Loan 1.300kg 
Cửa dưới 65 m2 (3 pha, nếu sd 1 pha + 1,500,000đ) 

 
35.500.000 

DÒNG MOTOR ỐNG 

40 Motor Ống Enginess 100Nm - sức tải 88kg, cửa < 10 m2 Bộ 4.500.000 



 

 

STT TÊN SẢN PHẨM/THÔNG SỐ ĐVT ĐƠN GIÁ (Đồng) 

41 Motor Ống Enginess 120Nm - sức tải 110kg, cửa < 12 m2 Bộ 4.700.000 

42 Motor Ống Enginess 140Nm - sức tải 132kg, cửa < 15 m2 Bộ 5.800.000 

43 Motor Ống Enginess 230Nm - sức tải 190kg, cửa < 18 m2 Bộ 6.900.000 

44 Motor Ống Enginess 300Nm - sức tải 215kg, cửa < 22 m2 Bộ 7.800.000 

 


